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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 15/01/2020
Kỳ 1 tháng 1 năm 2020

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1X/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

10.880.696.45910.880.696.459USDTỔNG TRỊ GIÁ
6.917.180.2846.917.180.284USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
323.379.628323.379.628USD1 Hàng thủy sản
199.819.780199.819.780USD2 Hàng rau quả
125.482.20318.101125.482.203Tấn3 Hạt điều 18.101
142.366.24781.286142.366.247Tấn4 Cà phê 81.286

8.466.9125.3698.466.912Tấn5 Chè 5.369
22.914.4489.49622.914.448Tấn6 Hạt tiêu 9.496

135.131.096279.806135.131.096Tấn7 Gạo 279.806
58.625.151170.11058.625.151Tấn8 Sắn và các sản phẩm từ sắn 170.110
5.503.45036.8775.503.450Tấn 36.877- Sắn

32.683.11532.683.115USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
24.952.32624.952.326USD10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu
8.780.982105.9208.780.982Tấn11 Quặng và khoáng sản khác 105.920

61.349.1491.531.04461.349.149Tấn12 Clanhke và xi măng 1.531.044
2.212.25618.9602.212.256Tấn13 Than các loại 18.960

111.019.664188.853111.019.664Tấn14 Dầu thô 188.853
51.209.86578.29751.209.865Tấn15 Xăng dầu các loại 78.297
76.810.10176.810.101USD16 Hóa chất
55.479.12555.479.125USD17 Sản phẩm hóa chất
7.200.56724.6137.200.567Tấn18 Phân bón các loại 24.613

48.035.50748.21948.035.507Tấn19 Chất dẻo nguyên liệu 48.219
147.518.572147.518.572USD20 Sản phẩm từ chất dẻo
105.553.92772.859105.553.927Tấn21 Cao su 72.859

34.334.20934.334.209USD22 Sản phẩm từ cao su
179.320.638179.320.638USD23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

28.507.18328.507.183USD24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
551.118.205551.118.205USD25 Gỗ và sản phẩm gỗ
416.321.659416.321.659USD- Sản phẩm gỗ

64.381.04464.381.044USD26 Giấy và các sản phẩm từ giấy
162.573.88571.834162.573.885Tấn27 Xơ, sợi dệt các loại 71.834

1.465.886.5751.465.886.575USD28 Hàng dệt, may
95.022.72595.022.725USD- Vải các loại
23.081.96223.081.962USD29 Vải mành, vải kỹ thuật khác

896.035.893896.035.893USD30 Giày dép các loại
83.746.76183.746.761USD31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
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LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

27.640.15627.640.156USD32 Sản phẩm gốm, sứ
35.033.65835.033.658USD33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
26.189.35326.189.353USD34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

139.213.537263.807139.213.537Tấn35 Sắt thép các loại 263.807
131.432.709131.432.709USD36 Sản phẩm từ sắt thép
123.528.839123.528.839USD37 Kim loại thường khác và sản phẩm

1.542.671.9211.542.671.921USD38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
1.376.046.9761.376.046.976USD39 Điện thoại các loại và linh kiện

108.422.123108.422.123USD40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
837.353.151837.353.151USD41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác
107.948.435107.948.435USD42 Dây điện và dây cáp điện
465.189.235465.189.235USD43 Phương tiện vận tải và phụ tùng:
104.157.999104.157.999USD- Tàu thuyền các loại
242.292.378242.292.378USD- Phụ tùng ô tô
114.874.450114.874.450USD44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

91.711.46691.711.466USD45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận
515.463.474515.463.474USD46 Hàng hóa khác

20/01/2020Ngày in:
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